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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TH NH  H  TN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       TỈNH TN  

         

Bản án số: 50/2019/DS-ST 

Ngày: 12-9-2019 
V/v Tr n     p   p   n  tín dụn . 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN, TỈNH TN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặn  T ị N ọ  Dun .   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Bùi P ướ  Hò ; 

2. Ông N uyễn Văn Mừn .                         

- Thư ký phiên tòa: B  Tr n T ị H n , T ư    Tòa án nhân dân t  n  p ố TN, 

tỉn  TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN, tỉnh TN tham gia phiên 

toà: B  Tr n T ị T   N  n, Kiể  sát viên. 

Trong ngày 12 tháng 9 nă  2019, t i trụ sở Tò  án n  n d n t  n  p ố TN, 

tỉn  TN xét xử sơ t ẩ   ôn     i vụ án t ụ l  số 166/2019/TLST-DS ngày 02 tháng 

5 nă  2019, về việ  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  

xét xử số 59/2019/QĐST- DS ngày 06 tháng 8 nă  2019 v  Quyết  ịn   oãn p iên 

tò  số 43/2019/QĐST-DS ngày 22 tháng 8 nă  2019  iữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: VPbank; 

Đị    ỉ trụ sở: Số 8X LH, p ườn  LH, Quận ĐĐ, T  n  p ố HN. 

Đị    ỉ liên l  : T n  X, số 9X, Đườn  CT, P ườn  X, Quận Y, T  n  p ố 

HCM. 

N ười   i diện t eo p áp luật: Ôn  N ô C í D – C ứ  vụ: C ủ tị   Hội   n  

quản trị (Vắn   ặt). 

N ười   i diện t eo ủy quyền: Ôn  Đỗ T  n  T – C ứ  vụ: P ó Tổn  Giá  

 ố  Côn  ty TNHH quản l  t i sản VPBank  iê  P ó Giá   ố  P áp   ế v  Kiể  

soát tu n t ủ, VPB n   ội sở (T eo Văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT n  y 

02-3-2018 v  Văn bản ủy quyền số 11A/2019/UQ-CT ngày 01-3-2019) (Vắn   ặt). 

N ười   i diện t eo ủy quyền  ủ  ôn  T: Ông Mai Hoàng N, sin  nă  1990; 

C ứ  vụ: C uyên viên tố tụn  – VPB n  AMC; Đị    ỉ: T n  X, số 9X, Đườn  CT, 
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P ườn  X, Quận Y, T  n  p ố HCM (T eo Văn bản ủy quyền số 15304/2019/UQ-

PGDK ngày 08-5-2019) (Có  ặt) 

2. Bị đơn: Bà Lươn  T ị N ọ  Đ, sin  nă  1970; Đị    ỉ  ư trú: Số 132 (Số  ũ 

A9/45C), Đườn  VTS, K u p ố X, P ườn  Y, t  n  p ố TN, tỉn  TN (Vắn   ặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại đơn khởi kiện ngày 04-4-2019, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, 
người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Mai Hoàng N trình bày:  

VPBank ch p nhận cho bà Lươn  T ị Ngọ  Đ vay tiền theo H p   ng tín dụng 

giải ngân ngày 29-9-2017. Căn  ứ theo Gi y  ăn      iê    p   n    o v y tiêu 

dùn   á n  n, v y  in  do n   á n  n,  ở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán p át 

  n  v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử n  y 21-9-2017, với số 

tiền v y l  52.500.000   n , t ời   n v y l  24 t án ; t ỏ  t uận  ứ  lãi su t tron  

  n l  42%/nă , lãi su t quá   n l  150% lãi su t tron    n;  ụ   í   v y tiêu 

dùng. 

Quá trìn  t ự   iện   p   n , b  Đ   ỉ t  n  toán   o VPB n  số tiền 

23.722.161   n  (tron   ó tiền trả n   ố  l  6.396.181   n  v  tiền trả n  lãi l  

17.325.980   n ). VPB n   ã n iều l n t o  iều  iện  ề b  Đ tiếp tụ  thanh toán 

n ưn  b  Đ trán  né,   ôn  t ự   iện. Do b  Đ vi p    n  ĩ  vụ t  n  toán t eo 

H p   n  tín dụn   ã    nên   oản v y  ủ  b  Đ   uyển quá   n từ n  y 16-3-

2018 t eo Điều 7  ủ  Bộ  iều   oản v   iều  iện về v y tiêu dùn ,v y  in  do n  

 ở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán p át   n  v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ 

  á     n   iện tử.  

Tín   ến n  y 12-9-2019, tổn  dư n   ủ  b  Đ t i VPB n  l  83.899.000   n , 

tron   ó n   ố  l  46.103.819   n , n  lãi tín   ến n  y 12-9-2019 l  37.791.321 

  n . 

Nay VPbank   ởi  iện yêu   u b  Đ  ó trá   n iệ  trả   o VPB n  tổn  số 

tiền  ố  v  lãi t   tín   ến n  y 12-9-2019 là 83.899.000   n , tron   ó n   ố  l  

46.103.819   n , n  lãi l  37.791.321   n  và yêu   u b  Đ  ó trá   n iệ  t  n  

toán   o VPB n  tiền lãi p át sin  t eo quy  ịn  t i   p   n   ã     ết  ể từ n  y 

13-9-2019   o  ến   i t  n  toán xon  to n bộ   oản n .  

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Lương Thị Ngọc Đ đã được Tòa án 
tống đạt các van bản tố tụng của Tòa án và triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vẫn 

vắng mặt không trình bày ý kiến về yêu cầu của nguyên đơn và cũng không cung cấp 

tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN phát biểu quan 

điểm về vụ án:  

- Về tố tụn : Quá trìn  t ụ l ,  iải quyết vụ án  ến   i xét xử, T ẩ  p án, 

Hội   n  xét xử, T ư    p iên tò   ã t ự   iện  ún  v    y  ủ trìn  tự t ủ tụ  t eo 

quy  ịn   ủ  Bộ luật Tố tụn  d n sự. Đươn  sự  ã t ự   iện  ún  quyền v  n  ĩ  

vụ,    p   n  tốt nội quy p iên tò . Bị  ơn  ã  ư   Tò  án tốn    t   p lệ n ưn  
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vắn   ặt nên Tò  án tiến   n  xét xử vắn   ặt bị  ơn l  p ù   p t eo quy  ịn  t i 

Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụn  d n sự.  

- Về nội dun : Căn  ứ Điều 91, 95 Luật Tổ   ứ  tín dụn  2010; Điều 147 Bộ 

luật Tố tụn  d n sự; N  ị quyết số 326/2016/UBTNQH14 n  y 30-12-2016  ề n  ị 

Hội   n  xét xử: C  p n ận yêu   u   ởi  iện củ  N  n   n  T ươn    i Cổ p  n 

Việt N   T ịn  Vư n , buộ  bà Lươn  T ị N ọ  Đ trả cho N  n   n  T ươn    i 

Cổ p  n Việt N   T ịn  Vư n  số tiền tín   ến n  y 12-9-2019 l  83.899.000 

  n , tron   ó n   ố  l  46.103.819   n , n  lãi l  37.791.321   n  và tiền lãi phát 

sinh từ ngày 13-9-2019   o  ến khi trả dứt n  vay theo lãi su t quy  ịnh t i h p 

  ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụn :  

[1.1] N  n   n  T ươn    i Cổ p  n Việt N   T ịn  Vư n   ó yêu   u   ởi 

 iện về việ  “Tr n     p H p   n  tín dụn ” với bà Lươn  T ị N ọ  Đ  ư trú t i 

K u p ố X, P ườn  Y, t  n  p ố TN, tỉn  TN nên vụ án t uộ  t ẩ  quyền  iải 

quyết  ủ  Tò  án n  n d n t  n  p ố TN, tỉn  TN t eo quy  ịn  t i Điều 26, Điều 

35 v  Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụn  d n sự nă  2015,. 

[1.2] B  Đ  ã  ư   triệu tập   p lệ  ến l n t ứ   i    vẫn vắn   ặt   ôn   ó 

lý do. Tò  án tiến   n  xét xử vắn  bị  ơn l  p ù   p t eo quy  ịn  t i  á  Điều 

227, 228  ủ  Bộ luật Tố tụn  d n sự. 

 [2] Về nội dun : Quá trìn   iải quyết vụ án, b  Đ  ã  ư   Tò  án tốn    t   p 

lệ  á  văn bản tố tụn  n ưn  vẫn vắn   ặt,   ôn  trìn  b y    iến  ối với yêu   u  ủ  

n uyên  ơn v    ôn   un    p t i liệu,   ứn   ứ cho Tòa án. Do  ó, Tò  án  ăn  ứ v o 

 á  t i liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ  ể  iải quyết vụ án l  p ù   p quy  ịn  p áp luật. 

Căn  ứ theo H p   ng tín dụng (bao g m Gi y  ăn      iê    p   n    o v y tiêu 

dùn   á n  n, v y  in  do n   á n  n,  ở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán p át 

  n  v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử n  y 21-9-2017 ; P  n 

xá  n ận    p t uận   o v y  ủ  VPB n  n  y 29-9-2017 và Bộ  iều   oản v   iều 

 iện về v y tiêu dùn ,v y  in  do n   ở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán p át   n  

v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử – các tài liệu n y  ư c gọi 

chung là H p   ng tín dụng) do VPB n   un    p   o Tò  án t ể  iện: VPBank 

ch p nhận cho bà Lươn  T ị Ngọ  Đ vay số tiền l  52.500.000   n , t ời   n v y l  

24 t án ; t ỏ  t uận  ứ  lãi su t tron    n l  42%/nă , lãi su t quá   n l  150% lãi 

su t tron    n;  ụ   í   v y  ể  in  do n  r u,  ủ, quả. N ư vậy,  ó  ủ  ơ sở xá  

 ịn  việc ký kết h p   ng tín dụng giữa VPBank và b  Đ là có thật và các bên tham 

gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.  

Quá trìn  t ự   iện   p   n , b  Đ   ỉ t  n  toán   o VPB n  số tiền 

23.722.161   n , tron   ó tiền trả n   ố  l  6.396.181   n  v  tiền trả n  lãi l  

17.325.980   n . Do b  Đ   ôn  tiếp tụ  t ự   iện t eo   p   n  tín dụn , vi p    
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n  ĩ  vụ trả n    o VBB n  l   ản   ưởn   ến quyền l i, í     p p áp  ủ  

VBBank nên VBB n    ởi  iện yêu   u b  Đ p ải  ó n  ĩ  vụ trả cho VBBank số 

tiền n   ố  46.103.819   n  v  tiền lãi l   ó  ơ sở    p n ận. 

[4] Về lãi su t: Đ y l    p   n  tín dụn   ư       ết  iữ  VBBank với b  Đ 

nên áp dụn   ứ  lãi su t do  á  bên t ỏ  t uận tron  H p   n  tín dụn   ể xe  xét 

l   ó  ăn  ứ theo quy  ịn  t i k oản 2 Điều 91  ủ  Luật  á  tổ   ứ  tín dụn . Các 

bên t ỏ  t uận  ứ  lãi su t trong h n là 42%/nă , lãi su t quá h n là 150% lãi su t 

trong h n theo h p   ng. Do b  Đ vi ph   n  ĩ  vụ thanh toán theo H p   ng tín 

dụn   ã    nên việc VBBank chuyển   oản v y  ủ  b  Đ s n  n  quá   n từ n  y 

16-3-2018 l  p ù   p t eo t ỏ  t uận t i Điều 7  ủ  Bộ  iều   oản v   iều  iện về 

v y tiêu dùn ,v y  in  do n   ở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán p át   n  v  sử 

dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử. N ư vậy, b  Đ phải chịu lãi su t quá 

h n t m tín   ến ngày 12-9-2019 là 37.795.321   ng.   

Ngoài ra, b  Đ p ải  ó trá   n iệ  t  n  toán   o VPB n  tiền lãi p át sin  

t eo quy  ịn  t i   p   n   ã     ết   o  ến   i trả  ết n  t eo Án lệ số 08/2016 

AL ngày 17-10-2016  ủ  Hội   n  T ẩ  p án Tò  án n  n d n Tối   o. 

[6] Từ các phân tích trên, Hội   n  xét xử xét t  y  ó  ủ  ơ sở    p n ận to n 

bộ yêu   u   ởi  iện  ủ  N  n   n  T ươn    i Cổ p  n Việt N   T ịn  Vư n . 

[7] Đối với  ề n  ị  ủ  vị   i diện viện  iể  sát t  n  p ố TN, tỉn  TN phù 

  p với n ận  ịn   ủ  Tò  án nên    p n ận. 

[8] Về án phí d n sự sơ t ẩ : B  Đ p ải   ịu án p í d n sự sơ t ẩ  4.194.500 

  n . N  n   n  T ươn    i Cổ p  n Việt N   T ịn  Vư n  không phải chịu án 

phí dân sự sơ t ẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 91, Điều 95  ủ  Luật các tổ   ứ  tín dụn ; Điều 26  ủ  N  ị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n  y 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố   ội 

qui  ịn  về  ứ  t u,  iễn,  iả , t u, nộp, quản l  v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  

án; Án lệ số 08/2016 n  y 17/10/2016  ủ  Hội   n  T ẩ  p án Tò  án n  n d n 

Tối   o: 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu   u   ởi  iện về việ  “Tr n     p   p   n  tín dụn ”  ủ  

N  n   n  T ươn    i Cổ p  n Việt N   T ịn  Vư n   ối với bà Lươn  T ị 

N ọ  Đ.  

Buộ  bà Lươn  T ị N ọ  Đ  ó n  ĩ  vụ trả   o N  n   n  T ươn    i Cổ 

p  n Việt N   T ịn  Vư n  số tiền 83.899.000   ng (Tá   ươi b  triệu tá  tră  

  ín  ươi   ín n  ìn   n ), tron   ó n  gốc là 46.103.819   n  (Bốn  ươi sáu 

triệu một tră  lin  b  n  ìn tá  tră   ười   ín   ng), tiền lãi là 37.795.321   ng 

(B   ươi bảy triệu bảy tră    ín  ươi lă  n  ìn b  tră    i  ươi  ốt   n ).  
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Kể từ n  y tiếp t eo  ủ  n  y xét xử sơ t ẩ    á     n  v y  òn p ải tiếp tụ  

  ịu   oản tiền lãi quá   n  ủ  số tiền n   ố    ư  t  n  toán, t eo  ứ  lãi su t    

 á  bên t ỏ  t uận tron    p   n    o  ến   i t  n  toán xon    oản n   ố  n y. 

Tron  trườn    p tron    p   n  tín dụn ,  á  bên  ó t ỏ  t uận về việ   iều   ỉn  

lãi su t   o v y t eo từn  t ời  ỳ  ủ  N  n   n    o v y t ì lãi su t      á     n  

v y p ải tiếp tụ  t  n  toán   o N  n   n    o v y t eo quyết  ịn   ủ  Tò  án 

 ũn  sẽ  ư    iếu   ỉn    o p ù   p với sự  iều   ỉn  lãi su t  ủ  N  n   n    o 

vay. 

2. Về án p í d n sự sơ t ẩ :  

Bà Lươn  T ị N ọ  Đ p ải   ịu 4.194.500   n  (Bốn triệu  ột tră    ín 

 ươi bốn n  ìn nă  tră    n ) án p í d n sự sơ t ẩ . 

N  n   n  T ươn    i Cổ p  n Việt N   T ịn  Vư n    ôn  p ải   ịu án 

p í d n sự sơ t ẩ . Ho n trả   o Ngân   n  T ươn    i Cổ p  n Việt N   T ịn  

Vư n  số tiền t   ứn  án p í  ã nộp l  1.777.000   n  (Một triệu bảy tră  bảy 

 ươi bảy n  ìn   n ) t eo biên l i t u số 0006882  n  y 02-5-2019  ủ  C i  ụ  t i 

  n  án d n sự t  n  p ố TN, tỉn  TN.  

3. Cá   ươn  sự  ó quyền   án   áo bản án  ủ  Tò  án   p sơ t ẩ  tron  t ời 

  n 15  ể từ n  y tuyên án,  ươn  sự vắn   ặt t i p iên tò   oặ    ôn   ó  ặt   i 

tuyên án     ó l  do   ín   án  t ì t ời   n   án   áo tín  từ n  y n ận  ư   bản 

án  oặ   ư   tốn    t   p lệ. 

4. Trườn    p quyết  ịn   ư   t i   n  t eo quy  ịn  t i Điều 2 Luật T i   n  

án d n sự t ì n ười  ư   t i   n  án d n sự, n ười p ải t i   n  án d n sự  ó quyền 

t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu   u t i   n  án, tự n uyện t i   n  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế  t i   n  án t eo quy  ịn  t i  á  Điều 6, 7 v  9 Luật T i   n  án d n sự; 

t ời  iệu t i   n  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  t i Điều 30 Luật t i   n  án d n 

sự.  

Nôi nhaän:                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

-TAND tỉn  TN;                                    THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA                                       
- VKSND Tp.TN;   

- CCTHATp.TN;  

-Cá   ươn  sự; 

-Lưu    sơ;  (Đ  K ) 

-Lưu tập án.       

 

 

                                                                              Đặng Thị Ngọc Dung 


